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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
 

BỘ LAO ĐỘNG - 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 
Số: 42/2013/TT-BLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013 

THÔNG TƯ 
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực 
 
Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động; 
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định:  
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn lao động đối với ống thang máy thủy lực. 
Ký hiệu: QCVN 18:2013/BLĐTBXH. 
Điều 2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy 

thủy lực có hiệu lực từ ngày 28 tháng 6 năm 2014.  
Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành./. 
 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Bùi Hồng Lĩnh 
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QCVN 18:2013/BLĐTBXH 
 
 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY THỦY LỰC 

National technical regulation on safe work for Hydraulic lift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lời nói đầu 
QCVN 18:2013/BLĐTBXH - về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực 

do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban 
hành theo Thông tư số 42/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2013, sau 
khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 
VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THANG MÁY THỦY LỰC 

National technical regulation on safe work for Hydraulic lift 
 

1. Quy định chung 
1.1. Phạm vi điều chỉnh 
1.1.1. Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các mức giới hạn của các chỉ tiêu liên quan 

đến an toàn đối với các loại thang máy thủy lực, lắp đặt cố định, phục vụ những tầng 
dừng xác định, có cabin được thiết kế để chở người hoặc chở hàng có người kèm, dẫn 
động trực tiếp hoặc gián tiếp bằng kích thủy lực, di chuyển theo ray dẫn hướng đặt đứng 
hoặc nghiêng không quá 15o so với phương thẳng đứng. 

1.1.2. Đối với các thang máy làm việc theo chế độ nghiêm ngặt, có đối tượng phạm 
vi hoạt động đặc biệt (như vận chuyển hóa chất, vật liệu nổ...) và hoạt động trong môi 
trường có tính chất khác thường, ngoài việc tuân thủ các quy định của quy chuẩn này, 
còn phải được thỏa thuận riêng của cơ quan có thẩm quyền về an toàn lao động hoặc cơ 
quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy khi lắp đặt và sử dụng. 

1.1.3. Quy chuẩn kỹ thuật này không áp dụng đối với: 
- Thang máy thủy lực có vận tốc định mức trên 1 m/s; 
- Các thiết bị nâng dạng thang guồng, thang máy ở mỏ, thang máy sân khấu, thang 

máy tàu thủy, sàn nâng thăm dò hoặc ở giàn khoan trên biển, vận thăng xây dựng và các 
dạng đặc chủng khác; 

- Thang máy lắp đặt ở những nơi mà ray dẫn hướng nghiêng quá 15o so với phương 
thẳng đứng. 

1.2. Đối tượng áp dụng 
Quy chuẩn này áp dụng với: 
1.2.1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, lắp đặt và sử dụng thang máy. 
1.2.2. Các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 
1.3. Giải thích từ ngữ 
Trong Quy chuẩn này, sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa của Tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN 6396-2:2009 (EN81-2:1998) Thang máy thủy lực - yêu cầu an toàn về cấu tạo và 
lắp đặt. 

2. Quy định về kỹ thuật 
2.1. Các thang máy thuộc đối tượng và phạm vi nêu trên phải đảm bảo các đặc tính 

kỹ thuật theo yêu cầu kỹ thuật của TCVN 6396-2:2009 (EN81-2:1998) Thang máy thủy 
lực - yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt. 

2.2. Trong quá trình sử dụng ngoài việc đảm bảo những yêu cầu kỹ thuật an toàn của 
TCVN 6396-2:2009 còn phải tuân thủ theo các quy định trong sổ tay hướng dẫn của nhà 
chế tạo. 

2.3. Trong trường hợp TCVN nói trên có sự thay đổi, bổ sung thì thực hiện theo 
những quy định mới nhất. 

3. Quy định về quản lý 
Quy định về quản lý an toàn lao động trong chế tạo, nhập khẩu, lưu thông, lắp đặt và 

sử dụng thang máy 
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3.1. Hồ sơ kỹ thuật của thang máy bao gồm: 
3.1.1. Bản thuyết minh chung phải thể hiện được mã hiệu; năm sản xuất; số tầng hoạt 

động; tải trọng làm việc cho phép và các đặc trưng kỹ thuật chính của hệ thống: thiết bị 
điều khiển, thiết bị an toàn; động cơ điện, động cơ thủy lực; xi lanh thủy lực, độ bền, độ 
ổn định của thang máy, cơ cấu hạn chế quá tải. 

3.1.2. Bản vẽ lắp các cụm cơ cấu của thang máy, xi lanh thủy lực, đối trọng (nếu có). 
3.1.3. Bản vẽ sơ đồ nguyên lý hoạt động. 
3.1.4. Bản vẽ tổng thể thang máy có ghi các kích thước và thông số chính, kích 

thước cabin.  
3.1.5. Quy trình kiểm tra và thử tải. 
3.1.6. Hướng dẫn lắp đặt, vận hành, quy trình bảo dưỡng, xử lý sự cố. 
3.1.7. Tất cả các bộ phận hợp thành của thang máy thủy lực phải có chứng nhận về 

chất lượng và nơi chế tạo; thang máy khi xuất xưởng phải ghi rõ mã hiệu, tải trọng và số 
người cho phép tại bảng điều khiển trong cabin. 

3.2. Điều kiện đảm bảo an toàn đối với thang máy chế tạo trong nước 
Các thang máy thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này phải có: 
3.2.1. Đủ hồ sơ kỹ thuật theo quy định tại mục 3.1 của Quy chuẩn này; 
3.2.2. Được chứng nhận hợp quy theo phương thức 5 (Quy định về công bố hợp 

chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật » ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/QĐ-BKHCN ngày 12/12/2012 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) nếu thang máy được chế tạo hàng loạt thành từng 
lô hoặc chứng nhận hợp quy theo phương thức 8 nếu thang máy được chế tạo đơn chiếc. 

3.2.3.Đơn vị chế tạo phải công bố hợp quy và đăng ký hợp quy đối với thang máy 
thủy lực theo quy định; 

3.2.4. Gắn dấu hợp quy trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường; 
3.2.5. Chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
3.3. Điều kiện đảm bảo an toàn đối với thang máy nhập khẩu 
3.3.1. Đủ hồ sơ kỹ thuật theo quy định tại mục 3.1 của Quy chuẩn này.  
3.3.2. Được chứng nhận hợp quy “theo phương thức 7 nếu thang máy nhập khẩu theo lô 

hoặc phương thức 8 nếu thang máy nhập khẩu đơn chiếc” (Quy định về công bố hợp chuẩn, 
công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật » 
ban hành kèm theo Thông tư số 28/2012/QĐ-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ) bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định của Cộng hòa Xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam hoặc tổ chức chứng nhận nước ngoài được thừa nhận theo điều ước quốc tế 
mà Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà cơ quan 
có thẩm quyền của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết. 

3.3.3.Trong trường hợp các thang máy nhập khẩu mà theo thỏa thuận song phương, 
đa phương giữa cơ quan có thẩm quyền của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với 
các nước xuất khẩu thang máy quy định không phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu 
thì các thang máy này được miễn kiểm tra nhập khẩu. 

3.3.4. Đối với các chủng loại thang máy thỏa mãn quy định tại mục 3.3.1 và 3.3.2 
nếu qua 3 lần kiểm tra liên tục đạt chất lượng nhập khẩu, sẽ được xem xét miễn kiểm tra 


